Tuần 29
Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2015

TIẾT 1




CHÀO CỜ

Nhà trường tổ chức


TIẾT 2




TOÁN
Phép cộng trong phạm vi 100

I. Mục tiêu:

- Giúp HS biết đặt tính rồi làm tính cộng( không nhớ) trong phạm vi 100.

- Củng cố cách giải toán, đo độ dài.

- HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài toán.
III. Hoạt động dạy, học: 

1. Kiểm tra bài cũ.

- Gọi 2 HS lên bảng.

- Đặt tính rồi tính.19 - 3         18 - 2    

- Nhận xét.

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS nắm yêu cầu của bài.

	3.Giới thiệu cách làm tính cộng( không nhớ). 
	- Hoạt động cá nhân.

	A. Trường hợp phép cộng dạng 35+24
	

	- GV yêu cầu HS lấy 35 que tính.( gồm 3 bó chục que tính và 5 que tính rời)

- Vậy 35 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

- GV viết 3 ở cột chục và 5 ở cột đơn vị.

- Lờy tiếp 24 que tính( gồm 2 bó chục que tính và 4 que tính rời)

- 24 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

- Vậy khi gộp các que tính cô được tất cả là bao nhiêu ?

- Em làm thế nào ?

- GV viết 5 ở cột chục, 9 ở cột đơn vị.

B. Hướng dẫn kĩ thuật đặt tính.

- Để làm tính cộng dạng 35+24 ta đặt tính.

- Viết 35 rồi viết 24 sao cho hàng chục và hàng đơn vị thẳng cột với nhau.

- Viết dấu + vào giữa.

- Kẻ vạch ngang và tính từ phải qua trái.

         35

       +
*5 cộng 4 bằng 9 viết 9

         24
*3 cộng 2 bằng 5 viết 5

         59

- Như vậy 35+24= 59

C. Trường hợp phép cộng dạng 35 cộng 20 tương tự như trên.

D.Trường hợp phép cộng dạng 35+2

- GV lưu ý cách đặt tính 

- Khi đặt tính phải đặt 2 thẳng cột với 5 ở cột đơn vị.
	- gồm 3 chục và 5 đơn vị.

- HS theo dõi.

- Gồm 2 chục và 4 đơn vị.

- Được tất cả là 59 que tính.

- Em gộp các bó que tính với nhau được 5 chục và 9 que tính rời.

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách cộng.

- HS chú ý.

	4. Luyện tập.
	

	Bài 1: Gọi HS đọc bài toán.

- GV viết phép tính lên bảng.

- Gọi HS lên bảng làm bài.
	- HS đọc đề.

- HS lên bảng, lớp làm vào vở.
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	- Nhận xét, củng cố cách làm.

Kết Luận: Nêu lại cách tính?

Bài 2: Đặt tính rồi tính?

-  Bài yêu cầu gì?

- Gọi 3 HS lên bảng.
	- Thực hiện từ phải qua trái.

- Đặt tính và tính.

  35
60         6
  41

+       +          +        +

  12
 38
43
34

	- Nhận xét.

Kết luận:Khi đặt tính em phải đặt như thế nào?

Bài 3:Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét củng cố cách làm.

+ Trong bài toán khi nào ta dùng phép cộng?

Bài 4 bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm, và đọc kết quả đo được.

- Nhận xét.

- Nêu lại cách đo đoạn thẳng.
	
  47       98       49       75 

- Em đặt thẳng cột.

- HS đọc đề bài

- Bài cho biết Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây.

- Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

- Hs lên bảng, lớp làm vở.

                Bài giải

Cả hai lớp trồng được là

       35+50= 85( cây)

                  Đáp số: 85 cây

- Khi  hỏi tất cả, cả hai.

- Đo độ dài và viết số đo.

- HS làm bài.

- HS nêu lại các bước đo.


IV. Củng cố- dặn dò.

- Nêu lại cách đặt tính, cách đo đoạn thẳng?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài:Luyện tập.      

TIẾT 3,4:                                          TIẾNG VIỆT
Nguyên âm

Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt 1- CGD tập 3 ( trang 40- 44)
Buổi chiều

TIẾT 1:                                                           TIẾNG VIỆT      

Luyện viết: Trong đầm gì đẹp bằng sen
I. Mục tiêu:

    - HS viết bài dưới dạng nghe viết, củng cố phân biệt vần anh, oanh 
    - HS viết đúng; hoàn thành bài viết đảm bảo thời gian, đúng cự li, tốc độ các chữ đều, đẹp.

II. Đồ dựng dạy học:

    GV: Bảng phụ

    HS: vở ụ li, bảng con

III. Hoạt động dạy học:

	  1. Kiểm tra:
    - Gv đọc HS viết: lá xanh, hôi tanh.

    - Nhận xét

  2. Dạy học bài mới 

    a. Giới thiệu

    b. Hướng dẫn viết từ khó
   - GV đọc mẫu

   - GV đọc từ khó cho HS viết bảng con

   - Sửa lỗi viết sai cho học sinh.

    - Hướng dẫn cách trình bày bài viết 

   - Uốn nắn cách ngồi, cầm bút, lưu ý cách trình bày.

  - Đọc cho HS viết bài

    - Thu bài, nhận xét

    c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả

    Bài 1: Điền vần anh hay oanh?

   l.....  q...                    mong m.....

  mới t...                         l... c...

 Gv chữa bài, củng cố vần anh, oanh

    Bài 2: Viết vào mô hình các tiếng: sánh, quanh

   - Gv chữa bài
	HS viết bảng con, 1 HS viết bảng lớp.

- Đọc bài viết, nêu từ khó: Trong, sen, chen, 

- Viết bảng con

- Học sinh viết bài vào vở

- Đọc  lại bài viết

HS làm miệng

- HS lên bảng viết vào mô hình

- HS nhận xét


    3. Củng cố, dặn dũ

        - Nhận xét giờ học, dặn học sinh sửa lại các lỗi chính tả trong bài.


TIẾT 2.                                         ĐẠO ĐỨC
Chào hỏi và tạm biệt (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

- HS hiểu không nên chào hỏi một cách  ồn ào khi ở trong bệnh viện, trong rạp hát, rạp chiếu bóng...

- HS biết tôn trọng, lễ độ với mọi người.

- HS biết ứng xử trong các tình huống hàng ngày.

II. Đồ dùng.

III. Hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra.

- Giờ trước các em học bài nào?

- Cần chào hỏi và tạm biệt khi nào?

- Chào hỏi và tạm biệt thể hiện điều gì?

- Nhận xét

	2. Giới thiệu bài.

- GV nêu bài học. 
+ Khởi động. GV cho lớp hát bài Con chim vành khuyên.

3.Bài tập 2:

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Gọi HS làm bài tập.

- Gọi HS trình bày ý kiến của mình.

- GV nhận xét.

Kết Luận:Các bạn cần chào hỏi khi gặp thày giáo, cô giáo.và khi bán hàng cần phải chào hỏi và tạm biệt khách hàng

4. Thảo luận bài tập 3

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi.

- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ xung.
	- HS đọc lại bài.

- HS đứng theo sự sắp xếp của GV.

- Cá nhân.

- Tranh 1: Các bạn cần chào hỏi thày cô giáo

- Tranh 2: Bạn nhỏ cần chào tạm biệt khách.

- HS lắng nghe.

- Hoạt động nhóm.

- HS thảo luận.

- Khi gặp người quen trong bệnh viện, rạp

	Kết Luận: Không nên chào hỏi một cách ồn ào khi gặp người que trong bệnh viện, rạp hát..trong tình huống như vậy em có thể gật đầu , mỉm cười và giơ tay vẫy.

5. Đóng vai

- GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo nội dung của từng tranh trong bài tập 1.

- Gọi HS lên đóng vai.

- Nhận xét, bổ xung cho bạn.

- GV chốt lại cách ứng xử của mỗi tình huống.
	hát, rạp chiếu bóng  không nên chào hỏi một cách ồn ào.

- HS theo dõi,lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lên đóng vai .


IV. Củng cố - dặn dò.

- Các em cần chào hỏi ở những đâu?

- Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị giờ sau:Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng.


TIẾT 3:                                                 TOÁN
          Luyện tập về giải bài toán có lời văn

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về giải bài toán có lời văn sử dụng phép tính trừ.

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn.

3. Thái độ: Yêu thích học toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Các bước khi giải bài toán có văn?

2. Hoạt động 2: Làm bài tập  

Bài1: Cửa hàng có 30 cái quạt đã bán 20 quạt. Hỏi cửa hàng còn lại mấy cái quạt?

 - Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

- GV nhận xét, chốt.
Bài 2: Nhà Mai nuôi được 16 có gà mái và gà trống, trong đó có 6 con gà mái. Hỏi nhà Mai có mấy con gà trống?

- GV gợi ý , giúp học sinh yếu.
- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài 3:  Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng AO dài 3 cm. hỏi đoạn thẳng OB dài mấy xăngtimét ?

- GV vẽ đoạn thẳng lên bảng.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài 4 : Giải bài toán theo tóm tắt  sau:

 Cam: 10 cây

Bưởi: 8 cây

Có tất cả: ... cây?
- Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò

- Khi giải toán có câu hỏi như thế nào thì phải sử dụng phép tính trừ? phép tính cộng?
	· HS đọc đề bài, phân tích đề bài.

· HS làm bài vào vở.
· 1 HS lên bảng chữa bài.
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

                   Bài giải

     Nhà Mai có số gà trống là:

           16 -  6 =  10( con)

              Đáp số: 10 ( con)

· HS đọc đề bài, phân tích đề bài.

· HS  làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài.
- 2 HS đọc tóm tắt.

- HS nêu thành đề toán, phân tích đề.

- HS làm bài vào vở.
- Chữa bài, chốt dạng toán, đáp án đúng: 18 cây.
- HS trả lời: Hỏi có tất cả.....: làm phép cộng; 
Hỏi: còn lại....: làm phép trừ.


- GV chốt.

- Nhận xét giờ học

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2015

TIẾT 1                                                 THỂ DỤC
( GV chuyên dạy)


TIẾT 2,3                                             TIẾNG VIỆT   
 Quan hệ âm chữ

(Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 CGD tập 3-tr45-49)


TIẾT 4:                                                 TOÁN 
Luyện tập(T156)

I. Mục tiêu.

- Giúp HS biết cách thực hiện phép tính, tính nhẩm trong phạm vi 100( không nhớ)

- HS rèn kĩ năng giải toán có lời văn, cách vẽ độ dài đoạn tyhẳng cho trước.

- HS tích cực làm toán.

II.Đồ dựng
III. Hoạt động day, học .

1. Kiểm tra bài cũ.

- Gọi HS lên bảng làm bài 3 trong SGK tr 149.

- Nhận xét, 

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS nắm yêu cầu của bài.

	3. Bài tập. 
	- Hoạt động cá nhân.

	Bài 1:Gọi HS đọc đầu bài.

- Dặt tính rồi tính yêu cầu chúng ta phải làm như thế nào?
	- Đặt tính rồi tính.

- Phải đặt tính theo hàng dọc và tính.



	- Gọi HS lên bảng.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

+ Kết Luận:Gọi HS nêu lại cách tính.
	- HS lên bảng, lớp làm ra vở.

   47
40         12       51

 +          +           +         +

   22
20           4       35

   69         60         16       86

- HS tự nêu.

	Bài 2:Tính nhẩm.

- Gọi HS nêu các phép tính.Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS đọc kết quả.

- Kết Luận: GV hỏi lại cách tính nhẩm.
	- HS làm bài vào vở.

- HS trả lời, lớp theo dõi, bổ sung.

- HS lắng nghe và trả lời.

	Bài 3 Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?

- Gọi HS lên bảng tóm tắt và làm bài.

- Nhận xét, bổ xung.

Kết Luận : Khi nào chúng ta dùng phép tính cộng ?

Bài 4 : Yêu cầu HS tự vẽ đoạn thẳng vào vở.
	- HS đọc bài.

- Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai.

hỏi lớp có tất cả bao nhiêu bạn.

- HS lên bảng, lớp làm vở.

                    Bài giải

    lớp em có tất cả số bạn là:

             21+14=35( bạn)

                   Đáp số : 35 bạn

- Khi bài toán hỏi tất cả.

	IV. Củng cố- dặn dò.
	

	- Khi đặt tính các em cần lưu ý gì?
	- Đặt thẳng hàng với nhau.


- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập (T157). 


Buổi chiều( Đ/c Nhàn dạy)


Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2015
Buổi chiều





TIẾT 1:                 


 TOÁN (tăng)                                         

Luyện  tập về cộng các số có hai chữ số và giải toán

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về cộng các số có hai chữ số không có nhớ.

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng về cộng các số có hai chữ số không có nhớ.

3. Thái độ: Yêu thích học toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Nêu lại cách đặt tính, cách tính cộng cột dọc?

2. Làm bài tập 

Bài1: Đặt tính rồi tính:

33+42

65+24


18+50

81+17           40+30

27+2


- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét .

Bài 2: Tính nhẩm


60 + 4
 =

32 + 5
 =

62 + 27 =

15 + 52 =


5 + 13 =

4 + 40
 =

22 + 45 =

 5 + 23 =
- Gọi HS nêu yêu cầu và làm bài.

- Nhận xét , chốt cách tính nhẩm.
Bài3: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm và 4 cm.
- GV có thể đặt câu hỏi, gợi ý.
- GV kiểm tra vở HS, chữa bài.

- Nêu cách vẽ

Bài 4 : “ Nhà Lan có 23 cái bát. Mẹ mua thêm 12 cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát?”.

- GV gọi HS TB  đọc đề bài, yêu cầu HS  tự nêu lời giải sau đó làm vào vở.

- Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

3. Củng cố- dặn dò 
	- HS nêu

- HS nêu yêu cầu và làm bài vào vở.
- 3 HS lên bảng chữa bài
- Lớp chốt cách đặt tính.
- HS nêu yêu cầu và làm bài miệng.
- Em khác nhận xét bổ sung, chữa bài cho bạn.
- HS nêu yêu cầu, phân tích đề bài.
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
- Đổi vở kiểm tra
- HS nêu

- HS đọc đề bài, yêu cầu HS tự nêu lời giải sau đó làm vào vở.

- HS chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

- HS thi đua


- Yêu cầu HS viết nhanh kết quả  cần điền vào chỗ chấm lên bảng con

54 + … = 94
       …+ 54 = 99
54 + … =59

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng

- Nhận xét tiết học

TIẾT 2                                                 THỦ CÔNG
Cắt, dán hàng rào đơn giản ( Tiết 3)

A. mục tiêu: Giúp hs
- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.

- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. 

- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.

B. đồ dùng dạy học:
- Hàng rào mẫu, giấy kẻ ô, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán.

C. lên lớp:

	1. Bài cũ: 
	

	- Kiểm tra đồ dùng của học sinh, chuẩn bị cho bài học.
	- Đặt đồ dựng lờn bàn.

	2. Bài mới:
	

	a, Giới thiệu bài:
	- Lắng nghe và nhắc lại tên bài.

	b, Bài mới:
	

	* HĐ 1: Nhắc lại cách kẻ, cắt nan giấy
	

	- Để dán được hàng rào, ta cần bao nhiêu nan giấy?

- Nan đứng và nan ngang có độ dài và độ rộng là bao nhiêu ô?

​​KL: Cần 6 nan giấy. Độ rộng của nan đứng và nan ngang là 1 ô. Nan đứng dài 6 ô, nan ngang dài 9 ô.
	- Cần 6 nan giấy: 4 nan đứng và 2 nan ngang

- Nan đứng rộng 1 ô, dài 6 ô.

- Nan ngang rộng 1 ô, dài 9 ô.

	* HĐ 2: Hướng dẫn cách dán hàng rào
	

	- Làm mẫu:

+ Kẻ 1 đường chuẩn dài 7 ô, cách lề vở 3 ô

+ Dán 4 nan đứng, dán từ trái sang phải, các nan cách nhau 1 ô.

+ Dán 2 nan ngang. Nan ngang thứ nhất dán cách đường chuẩn 1ô. Nan ngang thứ hai cách đường chuẩn 4 ô ( cách nan thứ nhất 2 ô).
	- Quan sát, theo dõi các thao tác từng bước của GV.

	- Hướng dẫn thực hành:

- Dán đúng trình tự:

+ Kẻ đường chuẩn         + Dán 4 nan đứng

+ Dán 2 nan ngang
	- Một số HS nhắc lại trình tự dán.


	- Cho hs thực hành.

- Quan sát, giúp đỡ hs yếu
	- Thực hành dán hàng rào vào vở.

- Trưng bày sản phẩm.

- Bầu chọn sản phẩm đẹp

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài.
	- Lắng nghe.


- Về nhà trang trí cảnh vật xung quanh hàng rào.

- Chuẩn bị giờ sau: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà.

TIẾT 3                                    LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Luyện viết: Chữ hoa Ch, D; Củ Chi, Chương Dương

Chí nghĩa chí tình ; Dám nghĩ dám làm
I. Mục tiêu:

- HS nắm được cách viết và viết đúng, đẹp các chữ hoa Ch, D và các từ ứng dụng: Củ Chi, Chương Dương, câu ứng dụng : Chí nghĩa chí tình ; Dám nghĩ dám làm

- Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp, cẩn thận cho HS

II. Đồ dựng

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ

III. Hoạt động dạy- học

	1, Bài cũ:

- HS viết bảng con: Ba Bể

- GV nhận xét

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Luyện viết

* Hướng dẫn viết bảng con

- Hướng dẫn viết chữ hoa Ch

+ Cho HS quan sát chữ Ch mẫu

+ Yêu cầu HS quan sát và nêu nhận xét về cách viết con chữ

+ Hướng dẫn HS cách viết các nét

+ GV viết mẫu trên bảng lớp kết hợp nêu lại cách viết

+ Tổ chức cho HS viết bảng con

+ GV nhận xét

- Hướng dẫn viết chữ hoa D tương tự như viết chữ hoa Ch

- Hướng dẫn viết từ ứng dụng Củ Chi:

+ Cho HS quan sát chữ mẫu từng từ

+ Cho HS phân tích: từ gồm có mấy chữ, nêu độ cao của các con chữ, khoảng cách của các chữ trong từ.

+ GV viết mẫu, kết hợp nêu quy trình viết

+ GV giúp HS giải thích từ Củ Chi
+ Yêu cầu HS viết bảng con từng từ

- Hướng dẫn viết viết từ ứng dụng Chương Dương  tương tự như viết từ ứng dụng Củ Chi
- GV lưu ý nột nối giữa các con chữ

+ GV giúp HS giải thích từ Chương Dương 

- Hướng dẫn viết câu ứng dụng Chí nghĩa chí  tình

+ Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng

+ Hướng dẫn HS giải nghĩa câu ứng dụng

+ Lưu ý khoảng cách giữa các chữ.

- Hướng dẫn viết câu ứng dụng Dám nghĩ dám làm tương tự như viết câu ứng dụng Chí nghĩa chí tình

Giải lao: Tập thể dục chống mệt mỏi

c. Hướng dẫn viết vở

- Yêu cầu HS mở vở, nêu lại nội dung bài viết

- Yêu cầu HS viết bài

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi viết và cách trình bày bài viết

- GV nhận xét

3. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại các chữ vừa viết trong bài

- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	- HS viết bảng con

- Nhận xét bạn

- HS quan sát

- HS nêu nhận xét

- HS quan sát, lắng nghe

- HS viết bảng con

- HS quan sát

- HS phân tích cấu tạo của các chữ

- HS quan sát, lắng nghe

- Củ Chi: là một huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh có địa đạo Củ Chi nổi tiếng trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam - Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi
Chương Dương : Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng Đây là cây cầu lớn lần đầu tiên được thiết kế và thi công tại Việt Nam không cần có sự trợ giúp kỹ thuật của các kỹ sư nước ngoài
- HS đọc

- Chớ nghĩa chí tình: Người sống có tình, có nghĩa, sống chân thành.
- Dám nghĩ dám làm: Tự tin, có đủ bản lĩnh trong suy nghĩ, hành động 

- HS nêu

- HS viết bài

- HS nhắc lại



Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2015

Buổi chiều




( Nghỉ sinh hoạt 26-3)

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
 TIẾT 1,2:                                         TIẾNG VIỆT
Tên thủ đô
Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt 1- CGD tập 3 ( trang 57- 60)


TIẾT 3:                                                 TOÁN 

 Phép trừ trong phạm vi 100 .

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Bước đầu biết đặt tính và tính trừ các số không nhớ trong phạm vi 100.

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng đặt tính và làm tính trừ nhẩm.

3. Thái độ: Yêu thích học toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các thẻ que tính và que tính lẻ.
- Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Kiểm tra bài cũ .

- Đặt tính và tính:   63 + 36;      45 + 54  

- Điền chữ số vào chỗ chấm: Số 57 gồm có ....chục và .... đơn vị.

                                               Số 23 gồm có .....chục và ....đơn vị.

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS nắm yêu cầu của bài.

	3.Giới thiệu cách làm tính trừ ( không nhớ). 
	- Hoạt động cá nhân.

	A. Trường hợp phép trừ dạng 57-23
	

	- GV yêu cầu HS lấy 57 que tính.( gồm 5 bó chục que tính và 7 que tính rời)

- Vậy 57 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

- GV viết 5 ở cột chục và 7 ở cột đơn vị.

- Tách ra 23 que tính( gồm 2 bó chục que tính và 3 que tính rời)

- 23 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

- Vậy khi tách các que tính côcòn lại là bao nhiêu ?

- Em làm thế nào ?

- GV viết 3 ở cột chục, 4 ở cột đơn vị.

B. Hướng dẫn kĩ thuật đặt tính.

- Để làm tính trừ dạng 75- 23 ta đặt tính.

- Viết 57 rồi viết 23 sao cho hàng chục và hàng đơn vị thẳng cột với nhau.

- Viết dấu - vào giữa.

- Kẻ vạch ngang và tính từ phải qua trái.

         57

       -
*7 trừ 3 bằng 4 viết 4

         23
*5 trừ 2 bằng 3 viết 3

         34

- Như vậy 57- 23= 34

- GV cho HS làm tính trừ 56-13
	- gồm 5 chục và 7 đơn vị.

- HS theo dõi.

- Gồm 2 chục và 3 đơn vị.

- Còn lại 34 que tính.

- Em tách các bó que tính với nhau được 3 chục và 4 que tính rời.

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách trừ.

- HS chú ý.

- HS lên bảng, lớp làm giấy.

	4. Luyện tập.
	

	Bài 1: Gọi HS đọc bài toán.

- GV viết phép tính lên bảng.

- Gọi HS lên bảng làm bài.
	- Tính

- HS lên bảng, lớp làm vào vở.

    85  
49
           98           35

  - 
-
              -              -

    64
  25           72           15


    21
24           26           20

	- Nhận xét, củng cố cách làm.

Kết Luận: Nêu lại cách tính?

- Phần b hướng dẫn tương tự.

Bài 2
- Bài yêu cầu gì?

- Gọi HS lần lượt lên bảng.
	- Thực hiện từ phải qua trái.

- Đúng ghi Đ,sai ghi S.

- HS lần lượt lên bảng làm các phần.

	- Nhận xét.

Kết luận: Vì sao em điền chữ Đ?

- Nêu lại cách tính?

Bài 3:Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét củng cố cách làm.

+ GV lưu ý bài toán khi nào dùng phép tính thích hợp.
	- Vì 87-35=52

- HS nêu lại cách tính.

- HS đọc đề bài

- Bài cho biết  quyển sách của Lan dày

 64 trang, Lan đã đọc 24 trang.

- HỏiLan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa?

- HS lên bảng, lớp làm vở.

                Bài giải

Lan còn phải đọc số trang là:

       64-24=40 (trang)

                  Đáp số: 40 trang


5. Củng cố- dặn dò 

- Thi nối phép tính với kết quả đúng:     

                                             95- 32

                                

                                35                 93                63               

- Nêu lại cách đặt tính trừ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài:phép trừ trong phạm vi 100 trang 159


TIẾT 4

       SINH HOẠT LỚP NHI ĐỒNG
I. Mục tiêu.

- HS nhận ra được những ưu điểm, nhược điểm của tuần 28.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Nêu ph​ương hướng nhiệm vụ của tuần 29

 II. Hoạt động trên lớp .

1. Giới thiệu nội dung, yêu cầu tiết sinh hoạt.

2. Kiểm điểm hoạt động học tập sinh hoạt lớp trong tuần.

- GV hướng dẫn  HS các tổ tự kiểm điểm về các mặt hoạt động.

- Nhận xét đánh giá chung từng tổ.

- Tổ chức hát văn nghệ.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Khuyết điểm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Ph​​​​ương hư​​​ớng tuần tới: 

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 30 - 4 và 1- 5
- Truy bài đầu giờ và các hoạt động ngoài giờ cho tốt.

- Giữ gìn tốt các nội quy của lớp học.

- Học bài và làm bài cho chu đáo.

- Duy trì mọi nền nếp lớp cho tốt.

- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

- Ăn uống hợp vệ sinh.

- Thi nói lời hay làm việc tốt. 

- Giữ gìn trường lớp xanh, sạch đẹp.

* Văn nghệ.
Buổi chiều( Đ/c Nhàn dạy)
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